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ĐÁP ÁN: Đề 22
           Câu 1: (3 điểm) Đọc hiểu văn bản – Tiếng việt:
           Câu a. (0.5 điểm) phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận
    Câu b. (0.5 điểm) Tìm một phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn trích trên 

  -Phép lặp “học hỏi” hoặc

  -Phép nối “và”

    Câu c.( 1.0 điểm) Theo em,văn bản trên học hỏi  sẻ đạt được  

- hình thành tính cách, mở mang trí tuệ, học cách tôn trọng người khác và khiêm tốn hơn, bởi vì càng học hỏi bạn càng hiểu rằng kho tàng kiến thức là vô tận.

   Câu d.(1,0 điểm) Trong đoạn trích trên, em đồng ý với kiến đó bởi 

· Học vấn chỉ là trình độ nhận thức của  mỗi con người có được

· Học hỏi là cả quá trình lâu dài, mỗi người đều có thể học hỏi mọi thứ, mọi linh vực để từng ngày hoàn thiện mình  
  Câu 2: (3,0 điểm)  Từ nội dung văn bản phần đọc hiểu, em hãy viết một văn bàn nghị luận (   khoảng 500 chữ )  trình bày ý kiến của em về ý nghĩa của việc không ngừng học hỏi.
  + HS  Có thể tham khảo những ý sau đây về ý nghĩa của việc không ngừng học hỏi:
- Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận

- Thân bài: Triển khai một số nội dung 

+Học hỏi là gì? 

+ Biểu biện của việc học hỏi

 + Tại sao lại cần phải học hỏi?
Học hỏi là quá trình bạn tìm kiếm, khám phá những tri thức mới, đặt ra những thắc mắc và tìm sự hỗ trợ hoặc tự mình tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc ấy. Không ngừng học hỏi là con đường dẫn đến thành công
- Học tập sẽ chuẩn bị hành trang thay đổi cuộc đời
- Học hỏi giúp xây nên thứ vũ khí hủy diệt
- Là cách để ta luôn luôn theo kịp được với thời đại.
- Học hỏi để nâng cao hình tượng trong mắt người khác
- Học hỏi giúp ta liên hệ đến nhiều thứ, từ đó biết thêm nhiều điều khác nữa

+ Phê phán lật ngược vấn đề

+ Nhận thức hành động của bản thân

=>Tóm tại, học hỏi là quá trình giúp bạn hiểu biết nhiều hơn về cuộc đời, và nhờ học hỏi, bạn sẽ hiểu rõ được bản chất ở những vấn đề mà bạn tiếp cận, rút ra được đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm, điều nào là tốt, điều nào là xấu,..

- Kết bài: - Khẳng định lại vấn đề

               -Liên hệ bản thân
 Câu 3: ( 4 điểm)  Cảm nhận của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng - Kim Lân. Qua đó, em rút ra bài học để phát huy lòng yêu nước trong thời đại ngày nay.
   Gợi ý: Học sinh tham khảo một số ý sau:

+  Mở bài : Giới thiệu khái quát 

 - Kim Lân là nhà văn chuyên viết về cuộc sống nông thôn.
 - Văn bản “Làng” đươc sáng tác vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ,với nhân vật chính là ông Hai ,một lão nông hiền lành ,yêu làng ,yêu nước và gắn bó với kháng chiến.
+  Thân bài:  Theo cấu trúc tổng phân hợp  

-Gợi ý một số nội dung
* Tình yêu làng 
+ niềm tự hào, kiêu hãnh của ông hai về làng của mình
- Dù đã rời làng nhưng ông vẫn: 
+ Nghĩ về làng của mình, nghĩ về những buổi làm việc cùng anh em 
+ Lo lắng, nhớ đến làng: “Chao ôi! Ông lão nhớ cái làng này quá”
+  tâm trạng của ông hai khi nghe tin làng chợ dầu đi theo giặc:
- Cổ ông nghẹn, giọng lạc hẳn đi.
- Lúc đầu ông không tin nên hỏi lại.
- Ông quá xấu hổ nên đã chép miệng, đánh trống lãng: “Hà, nắng gớm, về nào…” rồi cúi mặt mà đi.
- Khi về nhà, ông nằm vật ra gường. Tối hôm đó thì trằn trọc ko ngủ dc. 
- Ông nhìn dám trẻ ngây thơ mà bị mang tiếng việt gian rổi khóc.
- Ông điểm lại mọi người trong làng nhưng thấy ai cũng có tinh thần cả nên ông vẫn ko tin lại có ai làm điều nhục nhã ấy.
- Lo sợ sẽ bị bà chủ nhà đuổi vì ông biết rằng nơi đây ai cũng khinh bỉ và ko chứa chấp việt gian.
+  tâm trạng ông hai sau khi nghe tin làng được cải chính
- Mặt ông hai vui tươi, rạng rỡ hẳn lên.
- Về nhà, ông chia quà cho lũ trẻ xong liền chạy khắp xóm để loan tin.
- Ông qua nhà bác Thứ và kể chuyện làng của mình.
* Tình yêu nước:
- Tình yêu làng là cơ sở cho tình yêu nước. 
- “Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá!” khi nghe các tin dân ta đánh Tây từ phòng thông tin.
- Ông và con ông đều ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh (cuộc đối thoại giữa 2 cha con gần cuối bài – đoạn chữ nhỏ).
* Liên hệ  phát huy tình yêu nước trong thời đại hiện nay:
- Ngày nay, lòng yêu nước đã có thêm những nội dung phong phú hơn khi đất nước đang hội nhập toàn diện với thế giới. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì tiến công vào mặt trận kinh tế, làm giàu cho đất nước được xem như nhiệm vụ then chốt của thanh niên. 
- Chúng ta yêu nước là khi góp phần xây dựng cho nền  văn hóa Việt nam, để đất nước ngày một trở nên hấp dẫn, thu hút bạn bè quốc tế.

- Yêu nước là góp sức, chung tay xây dựng đất nước ngày càng ổn định và phát triển

-Yêu nước là cống hiến hết mình và vinh danh đất nước trên trường quốc tế ….
+  Kết bài:
- Khái quát: Ông hai là một người rất rất yêu làng và yêu nước của mình.
- Hai điều trên đã dược tác giả làm rõ qua cách xây dựng nhiều tình huống truyện khác nhau, miêu tả tâm lí nhân vật qua những cuộc đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm đa dạng.

-Thành công của tác giả và giá trị của tác phẩm

-Liên hệ bản thân trong thưc tế cuộc sống hiện nay.

  Đáp án : Đề 23
Câu 1:(3 điểm) 

Câu a. Xác định một  phép liên kết  trong đoạn trích trên.

-Phép thế “ Họ  “ thế “Học sinh, sinh viên”

-Phép nối “Với” “Có như vậy “
Câu b. Phương thức biểu đạt nào được sử dụng trong đoạn trích.
    
- Nghị luận, biểu cảm.
Câu c. Xác định nội dung chính của đoạn trích.


· Nội dung của đoạn trích: Khẳng định sự cần thiết của việc đầu tư giáo dục văn hóa cho giới trẻ. 

Câu d.  đoạn văn ngắn 3-5 câu để  bàn về một giải pháp cụ thể nhằm tăng cường chất lượng giáo dục văn hóa cho giới trẻ hiện nay. 
– Yêu cầu về hình thức: Thí sinh viết một đoạn văn từ 3-5 câu  đảm bảo theo yêu cầu.
–
Yêu cầu về nội dung: 


+ Đoạn văn cần có sự liên kết với nội dung đoạn trích đã cho. 


+ Thí sinh có thể đưa ra nhiều giải pháp khác nhau nhưng cần hợp lí và có sức thuyết phục: đưa nội dung giáo dục văn hoá nhiều hơn vào nhà trường, tổ chức các hoạt động ngoại khoá có mục đích giáo dục văn hoá cho giới trẻ, tăng cường giáo dục văn hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng…
  Câu 2: (3 điểm)

  Viết một bài nghị  luận có độ dài không quá 500 từ nói lên suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa “cho” và “nhận” trong cuộc sống?
      -  Học sinh có kĩ năng làm dạng bài nghị luận xã hội về một vấn đề tư tưởng đạo lí
      -  Trình bày vấn đề cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
MB: Dẫn dắt và  nêu vấn đề nghị luận .

· Vấn đề: ý nghĩa về mối quan hệ giữa “cho” và “nhận” trong cuộc sống .
 TB: Giải quyết vấn đề 
    + Giải thích đúng : “cho” và “nhận”  

    =>  mối quan hệ giữa “cho” và “nhận” trong cuộc đời mỗi con người. Khi con người trao tặng cho người khác tình cảm gì thì sẽ nhận lại được tình cảm đó. Đấy là mối quan hệ nhân quả và cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống.

     + Biểu hiện mối quan hệ “cho” và “nhận” trong cuộc sống 

- Quan hệ “cho” và “nhận” trong cuộc sống vô cùng phong phú bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần

- Mối quan hệ “cho” và “nhận” không phải bao giờ cũng ngang bằng trong cuộc sống: có khi ta cho nhiều nhưng nhận lại ít hơn và ngược lại 

-  Mối quan hệ giữa “cho” và “nhận” không phải bao giờ cũng là mình cho người đó và nhận của người đó, mà nhiều khi mình nhận ở người mà mình chưa hề cho. Và cái mình nhận có khi là sự bằng lòng với chính mình, là sự hoàn thiện hơn nhân cách làm người của mình trong cuộc sống 

+  Ý nghĩa : Làm thế nào để thực hiện tốt mối quan hệ giữa “cho” và “nhận” trong cuộc sống? 

- Con người phải biết cho cuộc đời này những gì tốt đẹp nhất: Đó là sự yêu thương, trân trọng, cảm thông giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất lẫn tinh thần 
- Con người cần phải biết “cho” nhiều hơn là “nhận”

- Phải biết “cho” mà không hi vọng mình sẽ được đáp đền 

- Để “cho” nhiều, con người cần phải cố gắng phấn đấu rèn luyện và hoàn thiện mình, làm cho mình giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần để có thể yêu thương nhiều hơn cuộc đời 

+ Lật ngược vấn đề 

Bên canh việc “cho” và “nhận” đúng mục đích, đúng hoàn cảnh thì sẽ được mọi người quý trọng tin yêu. Còn:

=“Cho” vì mục đích vụ lợi, vì tham vọng, dục vọng của bản thân. 
=“Nhận” không có thái độ, tình cảm biết đền đáp, biết 

+  Nhận thức và hành động. 

  KB:  Kết thúc vấn đề 

-  Khẳng định vấn đề đã nghị luận. 
-  Rút ra bài học cho bản thân về nhận thức và hành động. 

 Câu 3: (4 điểm)  Cảm nhận về nhân vật Phương Định trong đoạn trích trên. Từ đó liên hệ tác phẩm hoặc nhân vật khác để thất tình yêu tổ quốc của thế hệ trẻ 

   Tham khảo dàn ý:
I. Mở bài: giới thiệu về tác giả, tác phẩm và nhân vật Phương Định
 - Lê Minh Khuê là một nhà văn nổi tiếng về các tác phẩm truyện ngắn, các tác phẩm của bà luôn mang một vẻ tươi sang, một niềm mong ước tươi đẹp. 

Trong những tác phẩm của bà, “Những ngôi sao xa xôi”,là tác phẩm thành công khi viết về những cô gái thanh niên xung phong …. và nhân vật Phương Định là một hình tượng tiêu biểu…cho tinh thần gan dạ và tình yêu tổ quốc của thế hệ trẻ thời chống Mỹ
II. Thân bài: làm theo cấu trúc tổng phân hợp
  Gợi ý một số nội dung cần triển khai:
+  Yêu nước, sống có lý tưởng cao đẹp.
- Cô là cô gái Hà Nội, có một cuộc sống êm đềm ( nhưng cô đã tự nguyện từ bỏ tất cả để ra đi trở 
thành cô gái TNXP trên đường Trường Sơn ( lòng yêu nước nồng nàn, lý tưởng sống cống hiến cao
 đẹp ở Phương Định.
( Đó là lẽ sống đẹp, sống hiến dâng thật đáng trân trọng.
+ Bình tĩnh, dũng cảm, có trách nhiệm với công việc:
- Cảnh Phương Định phá bom thể hiện sâu sắc tinh thần dũng cảm, coi thường hiểm nguy:
- Lúc tiến đến gần quả bom không đi khom. 

       -  Dùng lưỡi xẻng đào đất xung quanh, có lúc lưỡi xẻng chạm vào quả bom.
       -   Bình tĩnh bỏ gói thuốc mìn.
        - Châm ngòi và chạy nhanh về chỗ nấp.
        - Bom nổ, mảnh bom xé không khí, lao và rít vô hình trên đầu.

NT: ->-  Đoạn văn đậm chất hiện thực, kết hợp tự sự với miêu tả, mà miêu tả cụ thể, 

chi tiết tỉ mỉ đến từng hành động. 

          - Ngôn ngữ giản dị, vừa mang tính khẩu ngữ vừa đậm chất trữ tình, trẻ trung và có phần nữ tính,

 ngôi kể trần thuật phù hợp với nhân vật kể chuyện.
->Bức tượng đài sừng sững về tinh thần quả cảm của Phương Định nói riêng và các cô gái 

TNXP nói chung

          + Tâm hồn trong sáng, mơ mộng, hồn nhiên, lạc quan

          + Tinh thần dũng cảm, chấp nhận cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh của những cô gái TNXP.

           -> hình ảnh đẹp, tiêu biểu -> khâm phục, yêu mến, tự hào.

+ Hợp         - Khái quát lại về nhân vật PĐ

                  - Liên hệ nhân vật khác để thấy tình yêu tổ quốc cùa thế hệ trẻ: 

                   - Có thể liên hệ Anh thanh niên trong: “Lặng lẽ sa pa”, Người lính lái xe trong 

“Bài thơ tiểu đội xe không kính”…

    III. Kết bài: -   Nêu suy nghĩ của em về nhân vật Phương Định

                          -  Thành công của tác giả và giá trị đoạn trích trong tác phẩm
                  -  Liên hệ bản thân khéo léo

Đáp án : Đề 24
Câu 1: ( 3 điểm)

 Câu a: Những thành phần trong xã hội tham gia hoạt động từ thiện

- Họ đến từ nhiều thành phần trong xã hội, là những nhà mạnh thường quân, tổ chức tôn giáo, người tu hành, người dân bình thường và cả những người từng có quá khứ lỗi lầm…
Câu b:  Một phép liên kết có trong đoạn 3 của văn bản trên. 

-Phép thế “Họ” thế cho “các tổ chức, cá nhân”

Câu c: Theo tác giả, các nhà hảo tâm có cùng một mục đích chung là  

· Mục đích là chia sẻ, cảm thông với những mảnh đời bất hạnh, họ cho đi mà không cần nhận lại

Câu d: Em có suy nghĩ gì hoạt động từ thiện này.Viết từ 3-5 dòng trình bày ý kiến của mình?
-Học sinh có thề trả lời những quan điểm của mình

 gợi ý chung

+ Con người ai cũng đều có nhu cầu được hạnh phúc. Con người đều có mong muốn  giống nhau nhưng chịu số phận khác nhau. Người sung sướng, người nghèo khổ. Người bất hạnh, người may mắn. 

+Việc đi làm từ thiện là giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đi từ thiện chính là giúp người, giúp họ vượt qua khó khăn, bệnh tật đau khổ.

+Đi từ thiện là giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khốn cùng, đó là tình người cao đẹp.
Câu 2 (3điểm)

 Gợi ý :  Viết một văn bản  nghị luận (khoảng 500 chữ) bàn về sức mạnh của tình yêu thương.

MB: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận

TB:  * Giải thích:
- Tình yêu thương là gì? Đó chính là sự sẽ chia mà mỗi người dành cho nhau, một thứ tình cảm thiêng liêng xuất phát từ nơi con tim. 
Tình yêu thương thể hiện ở sự đồng cảm, và một tinh thần đồng loại mà con người dành cho con người nhưng nó vô cùng gần gũi: Bố mẹ bạn yêu bạn, anh chị người thân bạn chăm sóc cho bạn, bạn bè bạn lo lắng cho bạn

*Nêu một số biểu hiện
*Bàn luận ý nghĩa của vấn đề : Nếu bạn có tình yêu thương thì nó sẽ giúp:
- Con người trở nên hạnh phúc, vui vẻ, một con người biết yêu thương chính là người có nhân cách đẹp, và luôn hướng đến những thứ tốt đẹp, hoàn mỹ hơn.
- Là động lực vững chắc để bạn vượt mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống.
- Rất nhiều người hối hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với người thân khi người thân của họ còn sống. Vì vậy đừng ngại thể hiện tình yêu thương với những người mà ta quý mến họ.
* Phê phán nhận thức, hành động đi ngược vấn đề 

  - Nhưng có biết bao người lại quên mất đi tình yêu thương, họ bị sự ồn ào của cuộc sống, bị lu mờ bởi vật chất nên để tình yêu thương nguội lạnh. Vì cái tôi, vì cuộc sống đơn điệu của bản thân mà họ bỏ mặc những thứ xung quanh. Vì vậy, họ không biết nói tiếng sẻ chia, cứ khư khư trong vỏ bọc của riêng mình. Và từ đó, luôn sống trong ngờ vực, đố kị, ganh ghét,… =>Chúng ta nên chỉ cho họ thấy sống là cần biết cho đi, chứ không chỉ là sự nhận lại, để họ có thể được hòa nhập vào thế giới tràn ngập yêu thương.

*Nhận thức, hành động 
KB : - Liên hệ bản thân em
=> Chỉ cần nơi nào có tình yêu thương, nơi đấy thật ấm áp - hạnh phúc và luôn là chỗ dựa cho bạn.
Câu 3: ( 4 điểm)

Dàn ý tham khảo
I. Mở bài: Vài lời giới thiệu về tác giả, tác phẩm và nhân vật anh thanh niên.
- Ông có nhiều đóng góp cho nền văn học hiện đại Việt Nam ở thể loại truyện ngắn và kí. Ông thường đi nhiều nơi nên có một vốn sống vô cùng phong phú. 
- Lặng lẽ Sa Pa truyện của tác giả Nguyễn Thành Long lấy cảm hứng từ chuyến đi thực tế ở Lào Cai
- Nhân vật anh thanh niên đang làm nhiệm vụ khí tượng, hình ảnh thế hệ trẻ đóng góp thầm lặng hay hình ảnh  những người lao động trong công cuộc xây dựng đất nước.
II. Thân bài: làm theo cấu trúc tổng phân hợp
Gợi ý cảm nhận về anh thanh niên 
  Xuất hiện trong cuộc gặp gỡ với 3 người đó là anh lái xe, ông họa sĩ và một cô gái trẻ. Đồng thời anh còn để lại nhiều ấn tượng với ông họa sỹ và các nhân vật khác.
* Công việc 
– Anh sống trên núi cao, thực hiện công việc trên trạm khí tượng. Cuộc sống thiếu thốn, khổ cực.
– Công việc thực hiện trong điều kiện thời tiết khó khăn, thử thách với mưa sương gió lạnh.
– Anh có những suy nghĩ đẹp về ý nghĩa của cuộc sống, công việc mà mình đang thực hiện.
– Công việc là niềm đam mê, công việc của anh dù thầm lặng ít người biết đến nhưng anh vẫn rất yêu , trách nhiệm với công việc.
* Phong cách sống đẹp, sống cống hiến
– Tâm hồn anh thanh niên luôn yêu đời, yêu con người, khiêm tốn với người khác:
+ Yêu con người, yêu thiên nhiên, quý trọng tình cảm của con người với con người.
+ Trung thực với công việc (tự giác, tự nguyện với công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao ), đức tính khiêm nhường.
– Chủ động trong công việc thực hiện, lối sống khoa học, nề nếp.
*Anh thanh niên là hình tượng đại diện chung cho người lao động
– Anh thanh niên là đại diện chung cho những người lao động nhiệt huyết, sống đẹp, cống hiến vì Tổ quốc một cách thầm lặng, vô tư.
– Những con người khiến tốn, giản dị, trung thực. Âm thầm thực hiện công việc nhiệm vụ được giao.

*Hợp:- Khái quát lại

         - Qua đó liên hệ nhân vật hay tác phẩm khác để  làm nổi bật được tình cảm và  lẽ sống cao đẹp cống hiến quên mình cho Tổ quốc.( có thể liên hệ với Phương Định, Những người lính trong “Bài thơ tiểu đội xe không kính…
  III. Kết bài
-Nêu cảm nhận của em hình tượng anh thanh niên.
-Trong truyện Lặng lẽ Sa Pa tác giả đã ca ngợi những con người như anh thanh niên với nhân cách và tâm hồn, lí tưởng sống rất đẹp, sống cống hiến âm thầm không đòi hỏi tư lợi và đó cũng chính là thành công của tác giả Nguyễn Thành Long khi phác họa thành công hình ảnh những người lao động bình thường mà cao đẹp.

